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TÒA ÁN NHÂN DÂN  CỘNG H1 XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN HÒN ĐẤT                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 TỈNH KIÊN GIANG  

Bản án số:05/2019/HSST.              

Ngày:22/02/2019. 
 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG H1 XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HÒN ĐẤT – TỈNH KIÊN GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trƣơng Thanh Toàn
 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông  hạ  V n Tài 

2. Ông Cao  hƣớc Ngh a 

- Thư ký phiên tòa: Ông Hoàng V n  húc - Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang tham 

gia phiên tòa: Ông Lƣơng Thành Trung - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 22 tháng 02 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hòn 

Đất xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 04/2019/TLST-HS 

ngày 18 tháng 01 năm 2019; Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

04/2019/QĐXXST - HS ngày 21tháng 01 năm 2019; Quyết định hoãn phiên tòa số 

02/2019/HSST - QĐ, ng y 31 tháng 01 năm 2019 đối với bị cáo: 

Đặng Xuân N, sinh năm 1986. 

Nơi ĐKHKTT: ấp số 8, xã Sơn K, huyện Hòn Đ, tỉnh K Giang. 

Chỗ ở hiện nay: ấp số 8, xã Sơn K, huyện Hòn Đ, tỉnh K Giang. 

Quốc tịch:  iệt N; Dân t c: Kinh; Tôn giáo: Không; Giới t nh: Nam.       

Trình đ  văn h a: 10/12; Ngh  nghiệp: Lái xe taxi; Con ông: Đặng Xuân Cậy -

sinh năm 1954 v  b  Đỗ Thị Bình – sinh năm 1954; Anh  chị  em ru t: g m 03 

ngư i, lớn nhất sinh năm 1977, bị cáo l  ngư i con nh  nhất trong gia đình; Bị 

cáo c  vợ: Lê Thị Thanh Nguyên; Con 02 ngư i, con lớn sinh năm 2008, nh  sinh 

năm 2010. 

Ti n án, ti n sự: Không có.  
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Bị cáo chưa bị tạm giữ, tạm giam,bị áp dụng biện pháp cấm đi kh i nơi cư 

trú. 

 Bị cáo c  mặt tại phiên Tòa   

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

1. Anh Trần  ũ L, sinh năm 1994  C  mặt   

Địa chỉ: 538A, Lâm Quang Ky, khu phố 4, phư ng An H1, th nh phố Rạch 

G, tỉnh K Giang 

2. Chị Đỗ Thị Thanh K2, sinh năm 1986  C  mặt   

Địa chỉ: 02/35, khu phố Thông Chữ, phư ng  ĩnh H, th nh phố Rạch G, 

tỉnh K Giang 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các t i liệu c  trong h  sơ vụ án v  diễn biến tại phiên tòa, n i dung vụ 

án được t m tắt như sau: 

  o khoảng 10 gi  ng y 09 tháng 7 năm 2018, bị cáo Đặng Xuân N đang ở 

nh  trọ Diễm Phúc thu c xã Mong Thọ A, huyện Châu Th nh, tỉnh K Giang thì 

c  ngư i đ n ông tên Tư  không rõ họ tên, địa chỉ cụ thể  điện thoại cho N h i 

thuê xe ô tô loại xe bốn chỗ từ bến xe th nh phố Rạch G đi đến thị xã H  Tiên 

 nay l  Th nh phố H  Tiên , sau đ  đi từ H  Tiên v  chợ Tân Bằng, huyện Thới 

Bình, tỉnh C  Mau, N nói G thuê xe bao g m cả t i xế l  2 000 000 đ ng  Hai 

triệu đ ng , ông Tư đ ng ý  Sau đ  N đi đến Công ty trách nhiệm hữu hạn thương 

mại dịch vụ môi trư ng Thanh Dương K Giang ở số 1073 Lâm Quang Ky, 

phư ng An H1, th nh phố Rạch G, tỉnh K Giang do ông Nguyễn  ăn NgH làm 

Gm đốc để thuê xe ô tô biển số 68A-091 96  loại xe 05 chỗ  tự lái với G ti n 

500 000 đ ng/ng y  Năm trăm ngìn đ ng    

Đến khoảng 19 gi  cùng ng y, Tư điện thoại cho N đến cây xăng N Hưng 

gần bến xe Rạch S i, th nh phố Rạch G đ n Tư đi thị xã H  Tiên  nay l  th nh 

phố H  Tiên   Đến khoảng 21 gi  30 phút cùng ng y N chở ngư i đ n ông tên Tư 

đến H  Tiên thì gặp hai ngư i đ n ông ngư i dân t c khơme  không biết họ tên, 

địa chỉ cụ thể  đang đứng đợi ở gần khu vực chợ H  Tiên, Tư kêu N chạy xe theo 

hai ngư i đ n ông trên v o đoạn đư ng vắng cách bến xe cũ của thị xã H  Tiên 

 nay l  th nh phố H  Tiên  khoảng 1 km thì hai ngư i n y dừng xe lại cặp chiếc 

xe ô tô tải  không rõ biển số xe , lúc n y N biết Tư thuê xe N để chở thuốc lá điếu 
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nhập lậu v  C  Mau  Do đã hợp đ ng với Tư nên N không n i gì v  mở cốp xe 

cho hai ngư i đ n ông trên chuyển nhi u bao v  bọc nilon đựng thuốc lá điếu 

nhập lậu từ xe ô tô tải sang xe ô tô 68A-091 96  Sau khi nhận h ng xong, ngư i 

đ n ông tên Tư kêu N chạy xe đến chợ H  Tiên sẽ c  ngư i đ n v  đi cùng v  C  

Mau. N đi u khiển xe chạy qua chợ H  Tiên thì gặp ngư i đ n ông tên Nguyễn 

 ăn Đông  không biết rõ địa chỉ cụ thể  lên xe đi cùng  Sau đ  N đi u khiển xe 

trên quốc l  80 v  hướngchợ Tân Bằng, huyện Thới Bình, tỉnh C  Mau  

Đến khoảng 22 gi  30 phút cùng ng y, khi đi đến khu vực thu c ấp Kinh Tư, 

xã Bình Giang, huyện Hòn Đ, tỉnh K Giang thì bị Đ i quản lý thị trư ng số 2 Chi 

cục quản lý thị trư ng tỉnh K Giang kết hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh 

K Giang dừng xe kiểm tra v  phát hiện trên xe c  chở thuốc lá điếu nhập lậu nên đã 

đưa N v  Đông cùng tang vật, phương tiện c  liên quan v  đ i quản lý thị trư ng số 

2 tại th nh phố Rạch G kiểm đếm  Qua kiểm đếm trên xe ô tô 68A-091 96 vận 

chuyển tổng c ng 6 110  Sáu ng n m t trăm mư i  bao thuốc lá điếu nhập lậu các 

loại.  

   vật chứng của vụ án, Cơ quan Cảnh sát đi u tra Công an huyện Hòn Đ 

đã thu giữ: 

- 4 610  Bốn ng n sáu trăm mư i  bao thuốc lá điếu hiệu Hero;  

- 700  Bảy trăm  bao thuốc lá điếu hiệu Ram;  

- 700  Bảy trăm  bao thuốc lá điếu hiệu Jet; 

- 100  M t trăm  bao thuốc lá điếu hiệu Goldden deer; 

- 01  m t  xe ô tô biển kiểm soát 68A-091.96, nhãn hiệu TOYOTA, số loại 

 IOS E,  số máy 2NRX330384, số khung 9F32J5042071, m u sơn trắng, đã qua 

sử dụng; 

- 01  m t  giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 019586, tên chủ xe Đỗ Thị 

Thanh K2, biển số 68A-091.96; 

- 01  m t  giấy chứng nhận kiểm định số KC5965727, biển số đăng ký 

68A-091.96; 

- 01  m t  giấy phép lái xe  hạng A1, C số 901169004459 mang tên Đặng 

Xuân N.  

 Tại bản cáo trạng số 09/CT - VKS ngày 15 tháng 01 năm 2019 của  iện 

kiểm sát nhân dân huyện Hòn Đ, tỉnh K Giang truy tố bị cáo Đặng Xuân N v  t i 
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“ ận chuyển h ng cấm” theo điểm b khoản 3 Đi u 191 của B  luật hình sự   

Đại diện  iện kiểm sát giữ quy n công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên quan 

điểm truy tố bị cáo như n i dung bản cáo trạng v  đ  nghị H i đ ng xét xử áp 

dụng điểm b khoản 3 Đi u 191; điểm h, s khoản 1, khoản 2 Đi u 51; Đi u 38 v  

Đi u 54 B  luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 xử phạt bị cáo Đặng 

Xuân N mức án từ 02 đến 03 năm tù giam  

   xử lý vật chứng:Trong quá trình đi u tra đã xác định chiếc xe ô tô biển 

kiểm soát 68A-091 96 l  của b  Đỗ Thị Thanh K2  Ng y 24 tháng 9 năm 2018 

Cơ quan Cảnh sát đi u tra Công an huyện Hòn Đ đã trả lại chiếc xe trên v  các 

giấy t  xe cho b  Đỗ Thị Thanh K2. Ng y 06 tháng 12 năm 2018 Cơ quan Cảnh 

sát đi u tra Công an huyện Hòn Đ đã trả lại cho Đặng Xuân N 01  m t  giấy phép 

lái xe  hạng A1, C số 901169004459 mang tên Đặng Xuân N. 

Đối với các vật chứng thu c loại nh  nước cấm lưu h nh đ  nghị H i đ ng 

xét xử áp dụng các điểm a, c khoản 1 Đi u 47 B  luật hình sự, điểm a khoản 2 

Đi u 106 B  luật tố tụng hình sự: 

Tuyên tịch thu tiêu hủy 4 610  Bốn ng n sáu trăm mư i  bao thuốc lá điếu 

hiệu Hero; 700  Bảy trăm  bao thuốc lá điếu hiệu Ram; 700  Bảy trăm  bao thuốc 

lá điếu hiệu Jet; 100  M t trăm  bao thuốc lá điếu hiệu Goldden deer  

Tại phiên tòa bị cáo thừa nhận h nh vi phạm t i của mình đúng như n i 

dung bản cáo trạng m   iện kiểm sát truy tố  

L i n i sau cùng của bị cáo trước khi h i đ ng xét xử v o phòng nghị án: 

bị cáo ăn năn hối cải với h nh vi phạm t i của mình, xin h i đ ng xem xét giảm 

nhẹ hình phạt cho bị cáo để sớm v  xã h i. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở n i dung vụ án, căn cứ v o các t i liệu trong h  sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, H i đ ng xét xử nhận định như sau: 

[1]    h nh vi, quyết định tố tụng của Cơ quan đi u tra Công an huyện Hòn Đ, 

đi u tra viên;  iện kiểm sát nhân dân huyện Hòn Đ, Kiểm sát viên trong quá trình 

đi u tra, truy tố đã thực hiện đúng v  thẩm quy n, trình tự, thủ tục quy định của B  

luật Tố tụng hình sự  Quá trình đi u tra v  tại phiên tòa, bị cáo không c  ý kiến hoặc 

khiếu nại v  h nh vi, quyết định của Cơ quan tiến h nh tố tụng, ngư i tiến h nh tố 

tụng  Do đ , các h nh vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến h nh tố tụng, ngư i 

tiến h nh tố tụng đã thực hiện đ u hợp pháp  
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[2] Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận h nh vi phạm t i của mình như sau: 

Vào khoảng 22 gi  30 phút ng y 09 tháng 7 năm 2018, Đặng Xuân N đã c  

h nh vi dùng xe ô tô biển số 68A-091 96 chở ngư i đ n ông tên Tư từ th nh phố 

Rạch G đến th nh phố H  Tiên vận chuyển tổng c ng 6 110  Sáu ng n m t trăm 

mư i  bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại, r i từ H  Tiên đi v  hướng chợ Tân 

Bằng, huyện Thới Bình, tỉnh C  Mau  Khi đi đến khu vực thu c ấp Kinh Tư, xã 

Bình Giang, huyện Hòn Đ thì bị Đ i quản lý thị trư ng số 2 Chi cục quản lý thị 

trư ng tỉnh K Giang kết hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh K Giang phát 

hiện v  thu giữ tang vật v  phương tiện phạm t i. 

L i khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với các t i liệu chứng cứ có trong 

h  sơ vụ án do đ  H i đ ng xét xử c  đầy đủ cơ sở để kết luận bị cáo Đặng Xuân 

N đã phạm t i “ ận chuyển h ng cấm”  Theo quy định tại điểm b khoản 3 Đi u 

191 B  luật hình sự  Do đ   iện kiểm sát truy tố bị cáo theo quy định tại điểm b, 

khoản 3 Đi u 191 B  luật hình sự  

[3] Xét h nh vi phạm t i của bị cáo l  nguy hiểm cho xã h i, bị cáo đã 

nhận thức rõ thuốc lá điếu được sản xuất ở nước ngo i nhập lậu v o lãnh thổ  iệt 

N những h ng hoá n y thu c danh mục Nh  nước cấm kinh doanh  Nhưng vì 

muốn hám lợi, nên bị cáo bất chấp quy định của pháp luật, bị cáo đã vận chuyển 

thuốc lá điếu nhập lậu  H nh vi của bị cáo không những xâm phạm trực tiếp v o 

lĩnh vực quản lý kinh tế của Nh  nước, m  còn gây mất an ninh trật tự, trị an địa 

phương  Do đ , cần xử phạt bị cáo m t mức án nghiêm mới đủ sức răn đe v  

ngăn ngừa chung. 

[4]    tình tiết tăng nặng: Bị cáo không c  tình tiết tăng nặng trách nhiệm 

hình sự  

[5]    tình tiết giảm nhẹ: Tại cơ quan đi u tra v  tại phiên tòa bị cáo th nh 

khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo c  nhân thân tốt, mới phạm t i lần đầu h nh 

vi phạm t i của bị cáo bị phát hiện ngăn chặn kịp th i nên chưa gây hậu quả; bị cáo 

l  lao đ ng ch nh trong gia đình, ho n cảnh gia đình bị cáo kh  khăn, gia đình bị 

cáo còn c  hai con nh   Do đ  H i đ ng xét xử áp dụng điểm h, s khoản 1, khoản 2 

đi u 51 B  luật hình sự để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo  Do bị cáo c  nhi u tình 

tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại khoản 1 Đi u 51 B  luật hình 

sự, nên c  thể áp dụng khoản 1 Đi u 54 B  luật hình sự để xử bị cáo dưới khung 

hình phạt cũng đủ nghiêm  
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Xét thấy ho n cảnh gia đình bị cáo hiện đang kh  khăn, nên không áp dụng 

hình phạt bổ sung  

[6]    biện pháp tư pháp: Căn cứ các điểm a, c khoản 1 Đi u 47 B  luật 

hình sự, điểm a khoản 2 Đi u 106 B  luật tố tụng hình sự  

Tịch thu tiêu hủy 4 610  Bốn ng n sáu trăm mư i  bao thuốc lá điếu hiệu 

Hero; 700  Bảy trăm  bao thuốc lá điếu hiệu Ram; 700  Bảy trăm  bao thuốc lá 

điếu hiệu Jet; 100  M t trăm  bao thuốc lá điếu hiệu Goldden deer  

[7] Đối với chiếc xe ô tô biển kiểm soát 68A-091 96, nhãn hiệu Toyota, số 

loại  IOS E,  số máy 2NRX330384, số khung 9F32J5042071, m u sơn trắng, đã 

trả lại cho chị Đỗ Thị Thanh Ki u l  chủ sở hữu tiếp tục sử dụng  Tại phiên Tòa 

chị Ki u không c  yêu cầu gì, nên miễn xét  

[7]    án ph : Bị cáo phải chịu án ph  hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật   

 ì các lẽ trên 

QUYẾT ĐỊNH:
 

-  p dụng điểm b khoản 3 Đi u 191; Điểm h, s khoản 1, khoản 2 Đi u 51; 

khoản 1 Đi u 54; Đi u 38 B  luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. 

1  Tuyên bố bị cáo Đặng Xuân N phạm t i “ ận chuyển h ng cấm”. 

 - Xử phạt bị cáo Đặng Xuân N 02 (Hai) năm tù  Th i điểm chấp h nh hình 

phạt tù t nh từ ng y bị cáo v o chấp h nh án. 

2.    biện pháp tư pháp:  p dụng các điểm a, c khoản 1 Đi u 47 B  luật 

hình sự, điểm a khoản 2, điểm a khoản 3 Đi u 106 B  luật tố tụng hình sự  

Tịch thu tiêu hủy 4 610  Bốn ng n sáu trăm mư i  bao thuốc lá điếu hiệu 

Hero; 700  Bảy trăm  bao thuốc lá điếu hiệu Ram; 700  Bảy trăm  bao thuốc lá 

điếu hiệu Jet; 100  M t trăm  bao thuốc lá điếu hiệu Goldden deer  

(Các vật chứng này hiện đang được quản lý tại chi cục thi hành án dân sự 

huyện Hòn Đ theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 17 tháng 01 năm 2019) 

3     án ph :  p dụng khoản 2 đi u 135, khoản 2 đi u 136 B  luật tố tụng 

hình sự v  khoản 1 Đi u 23 Nghị quyết số 326/2016 của U  ban thư ng vụ Quốc 

H i quy định v  lệ ph  án ph  Tòa án; 

  Bu c bị cáo Đặng Xuân N phải n p 200 000 đ ng  Hai trăm ng n đ ng  án 

ph  hình sự sơ thẩm  
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 n xử công khai c  mặt bị cáo, ngư i c  quy n lợi nghĩa vụ liên quan. Báo 

cho bị cáo, ngư i c  quy n lợi nghĩa vụ liên quan biết c  quy n kháng cáo trong 

hạn 15 ng y kể từ ng y tuyên án   

                                                                  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  

 Nơi nhận:                                                           THẨM  HÁN - CHỦ TỌA  HIÊN TÒA 

- Toà án nhân dân tỉnh KG; 

-  KSND huyện Hòn Đ; 

- Công an Hòn Đ;  

- Bị cáo; 

- Lưu h  sơ vụ án;       

 

 

 

 

 

                                                                                                            Trƣơng Thanh Toàn 

 


